
Họ và Tên (Name):______________________________________ 
Chữ ký phụ huynh:_______________________________________ 
                                                                

TUẦN 28 (WEEK 28) 
                                                              04/25/2009                       

                       
                                        Trường Việt Ngữ Lạc Hồng - Lớp Mẫu Giáo                    
                                                Cô Xuyến, Cô Liên, Cô Quỳnh  

 
Chương Trình (Agenda)           

 
1. Điểm danh. 
       
2.  Các em nộp bài làm ở nhà. 

 
3. Ôn lại bài đã học tuần qua. 

 
                                                                                                                    

                                Giờ nghỉ giải lao  
                                                                                                                       

4. Ôn lại cách ráp vần và thêm dấu. 
5. Thủ công và tập hát.                                                                 

            Học thuộc lòng bài thơ “ Hè về, hè về” 
   

                         Bài làm ở nhà (Homework) 
 

***Nhờ phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà.  Các em 
 

 cần phải mang sách vở và dụng cụ học đầy đủ trước khi đến 
lớp*** 

 
1. Tập viết và đánh dấu cho các chữ. 

            
 

2.   Học thuộc lòng bài thơ “Hè về, hè về”                                                                     
                                                                                    
 
 
 
 
 
 



Bài Tập Tại Lớp 
(week 28) 

Chính tả (Spelling) 

        

              
 

                
 
                

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
        

              
 

                
 
                

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
        

              

 

                
 
                

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Bài Làm Tại Nhà (Home work) 

Các em hãy chọn đúng chữ cho mỗi hình và tập viết ra phần đánh vần. 
(Please choose the right word for each picture and write down the spelling formula) 

   Hints:Dùng phần bài học trong lớp để giúp (Use today’s class assignment for help)  

         ăn, ắn, ặn 

Thí dụ, example: 
 
    Ă + n  = Ăn 

  Ca, Cá, Cà 

 
 

               Ân, Ẩn, Ấn 

 

            Cân, Cần, Cẩn 

 

         Âm, Ấm, Ậm 

 

  Lẩn, Lân, Lần 

 

               Ca, Cả, Cà 

 

            Tắm, Tăm, Tằm 

 

 



 

     Đầm, Đậm, Đấm 

 

    Bo, Bò, Bỏ 
 

 

           Đá, Đa, Đà 

 

       Cò, Cỏ, Có 

 

         Cà, Cả, Cá 

 

       Gà, Gả, Gạ 

 

        Tả, Ta, Tạ 

 

                 Vớ, vợ, vơ 

 

          Vở, Vỡ, Vớ 

 

 



  Ba, Bà, Bá 

 

       Ông, Ộng, Ôn  

 

          Bạ, Bà, Ba 

 

          Mẹ, Mè, Mẻ 

 

 Anh, Ảnh, An 
 

   Chỉ, Chị, Chi 

 

   Em, En, Ẹm 
 

      Bé, Bẻ, Bẹ 

 

   Cố, Cô, Cọ 

 

 



       Vẽ, Vẻ, Ve 

 

          Gỏ, Gõ, Gọ 

 

     Bò, Bọ, Bo 

 

      Bi, Bị, Bí 

 

          Lê, Lệ, Lể 

 

   Nho, Nhỏ, Nhó 

 

        Cạm, Cam, Can 

 

              Đào, Dao, Đạo 

 

       Táo, Tạo, Tao 

 

 


